
TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠNH HÓA                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH LONG AN 

Bản án số: 02/2020/HSST 

Ngày:04-3-2020 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH HÓA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa :Bà Hoàng Thị Thúy Lành 

Các Hội thẩm nhân dân:Ông Lê Hồng Xuân 

    Ông Võ Thành Trung 

- Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Võ Minh Trọng– Thư ký 

Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa tham gia phiên 

tòa: Bà Lê Thị Thu Hương -Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, tại  trụ sở tòa án huyện Thạnh Hóa xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2020/HSST ngày 22 tháng 01 năm 

2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/QĐST-HS ngày 19/02/2020 

đối với bị cáo:  

Lê Thanh Đ;     Tên gọi khác: Tề Thiên; sinh năm 1997    

Nơi cư trú: Ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; 

Nghề nghiệp: Làm thuê; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;Tôn giáo: Không;     Giới tính: Nam;      

Trình độ học vấn: 8/12; 

Con ôngLê Hoàng Nam, sinh năm: 1974 và bàLê Thị Hải, sinh năm 1980. 

Có 01 em ruột sinh năm 2003; 

Tiền án: Ngày 26/9/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 

An xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 16/9/2018 Đầy chấp 

hành xong hình phạt tù.  

Tiền sự: Ngày 18/3/2016 bị Công an xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh 

Long An xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

(chưa đóng phạt); 

Ngày 05/3/2019 bị Công an xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (chưa đóng 

phạt); 
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Ngày 14/3/2019 bị Ủy ban nhân dân phường 6, thành phố Tân An, tỉnh 

Long An xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (đóng 

phạt ngày 14/03/2019); 

Ngày 18/4/2019 bị Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh 

Long An áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thời hạn 03 tháng, 

kể từ ngày 18/4/2019 (chấp hành xong ngày 18/7/2019). 

*Nhân thân bị cáo: 

+ Ngày 15/7/2015 bị Công an xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

xử phạt 375.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (đóng phạt 

ngày 24/9/2015) 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 22/10/2019 cho đến nay. 

* Ngƣời bị hại: 

-Châu Thành Trung, sinh năm: 1986, nơi cư trú: Ấp 1, xã Tân Tây, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.(Vắng mặt) 

- Đinh Tấn Quân, sinh năm: 1980, ở Ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An(Vắng mặt). 

* Ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

- Lê Hoàng Nam, sinh năm: 1974, nơi cư trú: Ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện 

Thủ Thừa, tỉnh Long An (Có mặt) 

- Võ Thị Điệp, sinh năm: 1954, nơi cư trú: Ấp 2, xã Tân Đông, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo Lê Thanh Đ bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh  Hóa truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

Sáng ngày 07/10/2019, Lê Thanh Đ điều khiển xe mô tô 62P1 – 9471 

của  cha ruột Đầy tên Lê Hoàng Nam để đi đến nhà bạn chơi. Đầy điều khiển 

xe mô tô đi từ nhà theo Quốc lộ 62 lên hướng huyện Tân Thạnh. Khi đến xã 

Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, Đầy quan sát phát hiện nhà anh Châu Thành 

Trung không có người trông coi, phía trước nhà để nhiều thanh kim loại, đồ sắt 

đã cũ nên Đầy chạy xe vào sân nhà Trung. Đầy lén lút lấy trộm ba khối kim 

loại gồm hai khối kim loại dạng đầu dàn xới máy cày đã qua sử dụng được sơn 

màu đỏ, có kích thước dài 35cm, rộng 12cm, cao 12cm, trọng lượng 6,3kg và 

một khối kim loại dạng cản đầu máy cày, đã qua sử dụng màu xám, kích thước 

dài 49,5cm, rộng 29cm, cao 25cm, rộng 16cm, trọng lượng 11,9 kg để lên ba 

ga xe mô tô 62P1 – 9471. Trong lúc Đầy tiếp tục tìm tài sản để trộm thì bị anh 

Trung phát hiện bắt quả tang.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 667/KL.HĐĐGTS ngày 10/10/2019 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thạnh Hóa xác định 
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03 (ba) khối kim loại (gồm hai khối kim loại, dạng đầu dàn xới máy cày đã qua 

sử dụng được sơn màu đỏ, có kích thước dài 35cm, rộng 12cm, cao 12cm, 

trọng lượng 6,3kg và một khối kim loại dạng cản đầu máy cày, đã qua sử dụng 

màu xám, kích thước dài 49,5cm, rộng 29cm, cao 25cm, rộng 16cm, trọng 

lượng 11,9 kg) trị giá 122.500 đồng (Một trăm hai mươi hai ngàn năm trăm 

đồng). Tang vậtthu giữ gồm hai khối kim loại, dạng đầu dàn xới máy cày đã 

qua sử dụng được sơn màu đỏ, có kích thước dài 35cm, rộng 12cm, cao 12cm, 

trọng lượng 6,3kg và một khối kim loại dạng cản đầu máy cày, đã qua sử dụng 

màu xám, kích thước dài 49,5cm, rộng 29cm, cao 25cm, rộng 16cm, trọng 

lượng 11,9 kg, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa đã trả lại 

cho bị hại Châu Thành Trung. 

Xe mô tô biển số 62P1 – 9471, số khung 011493, số máy 00311493 cùng 

một giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 003168, tên chủ xe Nguyễn Văn Công, 

địa chỉ: Ấp 3, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là xe ông Lê 

Hoàng Nam mua lại nhưng chưa sang tên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Thạnh Hóa đã ra lệnh nhập kho vật chứng. 

Một áo khoác màu đỏ, lớp vải phía trong màu đen; một mũ bảo hiểm, màu 

đỏ - trắng, trên mũ in chữ mobifone; một mũ lưỡi trai màu đỏ - đen; một bóp 

da màu nâu; một khẩu trang y tế màu đen; tiền Việt Nam: 03 tờ tiền mệnh giá 

20.000 đồng, tất cả do bị cáo Lê Thanh Đ giao nộp, quá trình điều tra Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa đã trả lại cho bị cáo. 

       Ngoài ra, qua quá trình điều tra Đầy còn khai nhận trước đó đã thực hiện 

hai lần trộm cắp tài sản khác cụ thể như  sau: 

*Lần 1: Khoảng 09 giờ ngày 28/9/2019, Lê Thanh Đ hỏi mượn xe mô tô 

biển số 62B1 – 370.79 của Cao Trọng Quý, sinh năm: 1998, ngụ: ấp Rạch 

Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An do bà Nguyễn 

Hồng Hoa Phượng, sinh năm: 1975, ngụ: ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An là mẹ ruột của Quý là chủ sở hữu để đi công 

chuyện. Sau đó, Đầy điều khiển xe đi từ hướng xã Lợi Bình Nhơn lên huyện 

Thạnh Hóa, đến khoảng 12 giờ cùng ngày khi đến nhà ông Đinh Tấn Quân, 

Đầy đậu xe trước cửa nhà. Do nhà không có người trông coi nên Đầy lén vào 

nhà bằng cửa sau lấy trộm một máy xịt thuốc hiệu Honda GX 35 4STRORE. 

Sau khi lấy được tài sản, Đầy mang ra ngoài gần đến chỗ để xe mô tô 62B1 – 

370.79 thì bị ông Quân phát hiện truy hô, Đầy năn nỉ ông Quân bỏ qua nhưng 

ông Quân không đồng ý nên Đầy bỏ chạy để lại máy xịt thuốc cùng xe mô tô 

62B1 – 370.79.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 846/KL-HĐĐG ngày 15/11/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thủ Thừa xác định: Một 

máy xịt thuốc hiệu Honda GX 35 4STRORE trị giá 1.625.000 đồng (Một triệu 

sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng).  
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Vật chứng thu giữ: Một máy xịt thuốc hiệu Honda GX 35 4STRORE, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa đã trả lại cho bị hại Đinh 

Tấn Quân; Một xe mô tô biển số 62B1 – 370.79, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

huyện Thủ Thừa đã trả lại cho bà Phượng; 

*Lần 2: Sáng ngày 06/10/2019, Đầy điều khiển xe mô tô 62P1 – 9471 đi 

từ nhà theo Quốc lộ 62 lên hướng huyện Tân Thạnh mục đích đến nhà bạn 

chơi, đến khoảng 07 giờ 30 phút cùng ngày khi đến xã Tân Tây, huyện Thạnh 

Hóa thì thấy nhà anh Châu Thành Trung không có người trông coi, phía trước 

nhà để nhiều thanh kim loại, đồ sắt đã cũ nên Đầy chạy xe vào sân nhà Trung, 

lén lấy trộm một khối kim loại dạng cầu cản máy cày, màu nâu xám đã qua sử 

dụng, có kích thước dài 30,5cm, rộng 30cm, cao 17,8cm, trọng lượng 17,5kg; 

một khối kim loại, dạng đầu cản máy cày đã qua sử dụng, có kích thước 30cm, 

rộng 42cm, cao 22,5cm, trọng lượng 24kg; một khối kim loại dạng ê tô, đã qua 

sử dụng, kích thước dài 49cm, rộng 29cm, cao 29cm, trọng lượng 24kg; một 

khối kim loại dạng ốp đầu máy cày đã qua sử dụng, kích thước dài 23,5cm, 

rộng 21cm, cao 25cm, trọng lượng 10,2kg; một động cơ máy xăng, không có 

vỏ bọc bên ngoài đã qua sử dụng, trên máy xăng có in chữ “OHV SD1”, trọng 

lượng 9,6kg. Đầy bỏ tất cả lên xe sau đó chở đến vựa phế liệu tại Ấp 1, xã Tân 

Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bán cho chủ vựa Võ Thị Điệp được 

350.000 đồng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng). Đầy đã tiêu xài cá nhân hết số 

tiền trên. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 665/KL.HĐĐGTS ngày 10/10/2019 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thạnh Hóa xác định 

05 khối kim loại nói trên trị giá 426.500 đồng (Bốn trăm hai mươi hai sáu ngàn 

năm trăm đồng). Vật chứng dã được thu giữ toàn bộ, do bà Võ Thị Điệp giao 

nộp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa đã trả lại cho bị hại 

Châu Thành Trung.  

Trách nhiệm dân sự: Bị hại Châu Thành Trung và Đinh Tấn Quân không 

yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đối với số tiền 350.000 đồng mà bà Võ Thị Điệp 

đã mua 05 khối sắt kim loại Đầy bán, gia đình bị cáo Đầy đã trả lại số tiền trên 

cho bà Điệp và bà Điệp không có yêu cầu gì thêm.  

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không yêu cầu giảm nhẹ 

hình phạt 

Người bị hại vắng mặt không có ý kiến về hình phạt đối với bị cáo 

nhưng có văn bản ghi nhận ý kiến không yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân 

sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng khoản 1, điều 

173; điểm h,s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g, khoản 1 điều 52; điều 38 Bộ 

luật hình sự xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật TTHS. 

[2] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, phù hợp với lời khai người bị hại, 

người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.  

[3] Bị cáo Lê Thanh Đ lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu tài sản đã 3 lần lén 

lút trộm cắp tài sản. Lần thứ nhất, bị cáo trộm cắpmột máy xịt thuốc hiệu 

Honda GX 35 4STRORE của người bị hại Đinh Tấn Quân. Tại bản kết luận 

định giá tài sản số 846/KL-HĐĐG ngày 15/11/2019 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện Thủ Thừa xác định, máy xịt thuốc hiệu Honda 

GX 35 4STRORE trị giá 1.625.000 đồng (Một triệu sáu trăm hai mươi lăm 

ngàn đồng). Lần thứ hai, bị cáo trộm cắp một khối kim loại dạng cầu cản máy 

cày, màu nâu xám đã qua sử dụng, có kích thước dài 30,5cm, rộng 30cm, cao 

17,8cm, trọng lượng 17,5kg; một khối kim loại, dạng đầu cản máy cày đã qua 

sử dụng, có kích thước 30cm, rộng 42cm, cao 22,5cm, trọng lượng 24kg; một 

khối kim loại dạng ê tô, đã qua sử dụng, kích thước dài 49cm, rộng 29cm, cao 

29cm, trọng lượng 24kg; một khối kim loại dạng ốp đầu máy cày đã qua sử 

dụng, kích thước dài 23,5cm, rộng 21cm, cao 25cm, trọng lượng 10,2kg; một 

động cơ máy xăng, không có vỏ bọc bên ngoài đã qua sử dụng, trên máy xăng 

có in chữ “OHV SD1”, trọng lượng 9,6kg. Kết quả định giá, tổng cộng các 

khối sắt bị cáo trộm cắp lần thứ hai có giá 350.000 đồng. Lần thứ ba, bị cáo 

trộm cắp ba khối kim loại gồm hai khối kim loại dạng đầu dàn xới máy cày đã 

qua sử dụng được sơn màu đỏ, có kích thước dài 35cm, rộng 12cm, cao 12cm, 

trọng lượng 6,3kg và một khối kim loại dạng cản đầu máy cày, đã qua sử dụng 

màu xám, kích thước dài 49,5cm, rộng 29cm, cao 25cm, rộng 16cm, trọng 

lượng 11,9 kg để lên ba ga xe mô tô 62P1 – 9471. Trong lúc Đầy tiếp tục tìm 

tài sản để trộm thì bị anh Trung phát hiện bắt quả tang.  

[4] Tại bản kết luận định giá tài sản số 667/KL.HĐĐGTS ngày 

10/10/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thạnh 

Hóa xác định 03 (ba) khối kim loại (gồm hai khối kim loại, dạng đầu dàn xới 

máy cày đã qua sử dụng được sơn màu đỏ, có kích thước dài 35cm, rộng 12cm, 

cao 12cm, trọng lượng 6,3kg và một khối kim loại dạng cản đầu máy cày, đã 

qua sử dụng màu xám, kích thước dài 49,5cm, rộng 29cm, cao 25cm, rộng 

16cm, trọng lượng 11,9 kg) trị giá 122.500 đồng (Một trăm hai mươi hai ngàn 

năm trăm đồng). 

[5] Như vậy, mặc dù ba lần bị cáo trộm cắp tài sản, giá trị tài sản mỗi lần 

trộm cắp được định giá không đủ 2.000.000 đồng, tuy nhiên bị cáo có một tiền 

án, chưa được xóa án tích theo bản án số 26/2016/HSST của Tòa án nhân dân 
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huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/9/2018. Do đó, hành vi của bị cáo 

đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, điều 173 Bộ 

luật hình sự 2015. 

[6] Lê Thanh Đ hai lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại huyện 

Thạnh Hóa và một lần thực hiện trộm cắp tài sản tại huyện Thủ Thừa nên bị áp 

dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần, quy định tại 

điểm g, khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Lê Thanh Đ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội nhưng thiệt hại 

không lớn nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm h,s khoán điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

[7] Mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng 

bị cáo có một án tích lại phạm tội nhiều lần nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội một thời gian để răn đe và phòng ngừa chung. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại đủ tài sản do bị cáo 

trộm cắp và không có yêu cầu gì nên không đề cập. 

[9] Về hành vi của bà Võ Thị Điệp mua lại các khối sắt mà bị cáo trộm 

cắp của Châu Thành Trung. Do bà Điệp không biết bị cáo Đầy trộm cắp nên 

không phạm tội. Ngoài ra, bà Điệp đã giao trả toàn bộ tài sản mua được của bị 

cáo Đầy cho cơ quan công an và nhận lại tiền từ gia đình bị cáo, không yêu cầu 

gì thêm nên không đề cập. 

[10] Đối với chiếc xe mô tô biển số 62P1 – 9471, số khung 011493, số 

máy 00311493 cùng một giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 003168, tên chủ xe 

Nguyễn Văn Công, địa chỉ: Ấp 3, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 

An là xe ông Lê Hoàng Nam mua lại nhưng chưa sang tên. Ông Nam không 

biết việc bị cáo Đầy sử dụng xe vào mục đích phạm tội  nên cần trả lại xe và 

giấy đăng ký xe cho ông Nam. 

[11] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên xử: Bị cáo Lê Thanh Đ  phạm tội Trộm cắp tài sản.  

Căn cứ khoản 1, điều 173 BLHS; điểm h,s khoản 1 điều 51 BLHS; điểm 

g, khoản 1 điều 52 BLHS, điều 38 BLHS; NQ 326/QH quy định về án phí, lệ 

phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Lê Thanh Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời gian thi hành án tính từ ngày 22/10/2019. 
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Tiếp tục tạm giam bị cáo Lê Thanh Đ 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ 

ngày tuyên án (ngày 04 tháng 3 năm 2020) để đảm bảo cho việc kháng cáo, 

kháng nghị và thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Chi cục Thi hành án huyện Thạnh Hóa giao trả 

cho ông Lê Hoàng Nam một xe mô tô biển số 62P1 – 9471, số khung 011493, 

số máy 00311493 và một giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 003168, tên chủ xe 

Nguyễn Văn Công, địa chỉ: Ấp 3, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 

An (Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 03/02/2020). 

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm sung 

công quỹ nhà nước. 

Bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền và 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Long An;THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện Thạnh Hóa; 

- Công an huyện Thạnh Hóa(2) 

- Chi cục thi hành án 

- Sở Tư pháp Long An 

- Bị cáo;    Hoàng Thị Thúy Lành 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu án văn. 
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